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	- CỎ MAY, BÔNG CỎ, TRÚC TIẾT THẢO
	- ĐẬU ĐEN
	- HOA HIÊN, KIM TRÂM THÁI, LÊ LÔ, LỘC THÔNG
	- LÕI TIỀN (dây), PHẤN CƠ ĐỐC
	- MỘC TẶC, CỎ THÁP BÚT, TIẾT CỐT THẢO
	- MỘC THÔNG
	- SÒI, Ô CỬU, Ô DU, CỬU TỬ THỤ
	- TAI CHUỘT, QUA TỬ KIM
	- THẠCH VĨ, THẠCH BÌ, PHI ĐAO KIẾM, KIM TINH THẢO
	- LƯỠI RẮN, VƯƠNG THÁI TÔ, TÁN PHÒNG HOA NHĨ THẢO
	- Dây CHẶC CHÌU, TÍCH DIỆP ĐẰNG
	- THÒNG BONG, DƯƠNG VONG, THẠCH VĨ
	- MẦN TƯỚI
	- CÀ DÁI DÊ TÍM
	- Cây CAM XŨNG, LƯỠI CỌP
	- CHANH TRƯỜNG, MẮC DIT (Lào)
	- CÓI, LÁC
	- CÔN BỐ, HẢI ĐỚI, NGA CHƯỞNG THÁI
	- Cây CƠM CHÁY, THUỐC MỌI
	- Rau DỪA NƯỚC, THỦY LONG, DU LONG THÁI
	- DỨA, THƠM
	- DỨA DẠI, DỨA GAI
	- Cây ĐA, ĐA BÚP ĐỎ, ĐA BỒ ĐỀ
	- ĐẬU CHIỂU, ĐẬU CỌC RÀO, ĐẬU SĂNG
	- Đậu ĐỎ NHỎ, MAO SÀI XÍCH, MỄ XÍCH
	- GĂNG, GĂNG TRẮNG
	- Cây XƯƠNG SÁO. THẠCH ĐEN, LƯƠNG PHẤN THẢO
	- THỐT NỐT
	- MÍA. CAM GIÁ
	- KIM TIỀN THẢO, MẮT TRÂU, VẨY RỒNG, MẮT RỒNG
	- RAU OM
	- MÓNG LƯNG RỒNG, CHÂN VỊT, VẠN NIÊN TÙNG
	- NÀNG NÀNG, TRỨNG ẾCH, BỌT ẾCH
	- Rau ĐẮNG, BIỂN SÚC, XƯƠNG CÁ, CÀNG TÔM
	- Dây LÁ TIẾT DÊ, MỐI NÁM
	- KHẾ RỪNG, dây QUAI XANH, CHÁY NHÀ
	- MÃ THẦY, củ NĂN, bột TỂ
	- MÙI TÂY, rau PECSIN
	- THƯƠNG LỤC, TRƯỞNG BẤT LÃO, KIM THẤT NƯƠNG
	- THIÊN THẢO, cây CỨT LỢN, SAN NGA
	- DỨA BÀ, LƯỠI LÊ, dứa MỸ
	- LỤC LẠC BA LÁ TRÒN, MUỐNG TÍA, DÃ HOÀNG ĐẬU
	- Rau MUỐNG, BÌM BÌM NƯỚC

	VI - Cây và vị thuốc CẦM MÁU
	- Cỏ NHỌ NỒI, cỏ MỰC, HẠN LIÊN THẢO
	- cây NGHẺ, THỦY LIỄU, rau NGHỂ
	- cây CỎ NẾN, BỒ THẢO, HƯƠNG BỎ THẢO, BỒ HOÀNG
	- LONG NHA THẢO, TIÊN HẠC THẢO
	- cây HUYẾT DỤ
	- TRẮC BÁCH DIỆP, BÁ TỬ NHÂN
	- TAM THẤT, KIM BẤT HOÁN, SÂM TAM THẤT
	- MÀO GÀ TRẮNG, ĐUÔI LƯƠN, THANH TƯƠNG TỬ
	- MÀO GÀ ĐỎ, KÊ QUAN HOA
	- BÁCH THẢO SƯƠNG, OA ĐỂ KHÔI, NHỌ NỒI
	- Rau NGỔ THƠM, CÚC NƯỚC
	- THIẾN THẢO, TÂY THẢO, THIÊN CĂN
	- VẠN TUẾ, THIẾT THỤ, PHONG MAO TÙNG
	- ĐỊA DU, NGỌC TRÁT

	VII - Cây và vị thuốc HẠ HUYẾT ÁP
	- HOA HÒE, HÒE HOA MỄ
	- MẠCH BA GÓC, LÚA MẠCH ĐEN, KIỀU MẠCH
	- cây BA GẠC, LA PHU MỘC,
	- BA GẠC ẤN ĐỘ, INDIA LA PHÙ MỘC
	- BA KÍCH THIÊN, RUỘT GÀ, LIÊN CHÂU BA KÍCH
	- CÂU ĐẰNG
	- NHÀU, cây NGAO, NHẦU NÚI
	- DỪA CẠN, TRƯỜNG XUÂN, HOA HẢI ĐẰNG
	- ĐỖ TRỌNG
	- HOÀNG CẦM
	- HỒI ĐẦU THẢO, VUI SẦU
	- CẦN TÂY (rau)

	VIII - Cây và vị thuốc CÓ CHẤT ĐỘC
	- cây CHẸO, HOÀNG KHỞI, cây CƠI
	- CỦ SẮN, CỦ ĐẬU,
	- cây HỘT MÁT, XA, THÀN MÁT
	- cây LÁ NGÓN, HOÀNG ĐẰNG, ĐOẠN TRƯỜNG THẢO
	- cây SUI, THUỐC RẮN, NỖ TIỂN TỬ
	- THÀN MÁT, HỘT MÁT, DUỐC CÁ (thuốc cá)
	- HỒI NÚI, ĐẠI HỒI NÚI
	- HƯƠNG BÀI, CÁT CÁNH LAN, RẺ QUẠT, HUỆ RỪNG
	- HƯƠNG LÂU, cỏ HƯƠNG BÀI
	- CỔ GIẢI
	- CÚC TRỪ SÂU
	- TỎI ĐỘC
	- cây NGỌT NGHẸO, ROI, cỏ củ NHÚ NHOÁI
	- cây CHO CUARƠ
	- SỞ, TRÀ MAI HOA, cây DẦU CHÈ
	- TRẨU, DẦU SƠN, NGÔ ĐỒNG, THIÊN NIÊN ĐỒNG
	- LIM, XÍCH DIỆP MỘC, CÁCH MỘC
	- MẮC KẸN, BÀM BÀM
	- THUỐC LÁ, YÊN THẢO, TABAC (Pháp)
	- GAI DÂU, GAI MÈO, CẦN SA, SƠN TY MIÊU
	- cây SƠN, TẤT THỤ
	- Dây THUỐC CÁ, DÂY MẬT, DÂY CÓC

	IX - Cây và vị thuốc trị ở BỘ MÁY TIÊU HÓA
	- SƠN TRA, DÃ SƠN TRA, BẮC-NAM SƠN TRA
	- MẠCH NHA
	- THẦN KHÚC, LỤC ĐÌNH KHÚC
	- ĐU ĐỦ, PHAN QUA THỤ, PHIÊN MỘC
	- KÊ NỘI KIM, KÊ HOÀNG BÌ, MÀNG MỀ GÀ
	- CHỈ THỰC, CHỈ XÁC,
	- ĐỊA LIỀN, SƠN NẠI, TAM NẠI, THIỀN LIỀN, SA KHƯƠNG
	- GỪNG, KHƯƠNG, SINH KHƯƠNG
	- GỪNG GIÓ, RIỀNG GIÓ, NGẢI XANH
	- HẠT SẺN, HOA TIÊU THÍCH, BA TIÊU
	- HẠT TIÊU, HỒ TIÊU, HẮC CỔ NGUYỆT
	- HẬU PHÁT
	- HOẮC HƯƠNG, THỔ HOẮC HƯƠNG
	- LONG ĐỞM THẢO
	- NGA TRUẬT, NGẢI TÍM, TAM NẠI, BỒNG TRUẬT
	- NGÔ THÙ DU, THÙ DU, NGÔ DU
	- NGŨ GIA BÌ, THÍCH GIA BÌ
	- ỚT, LẠT TIÊU
	- QUÍT-TRẦN BÌ, QUYẾT, THANH BÌ, HOÀNG QUYẾT
	- RIỀNG, CAO LƯƠNG KHƯƠNG, PHONG KHƯƠNG
	- XƯƠNG BỒ, THẠCH-THỦY XƯƠNG BỒ
	- BẠCH BIỂN ĐẬU
	- BẠCH TRUẬT
	- THƯƠNG TRUẬT
	- ĐƠN LÁ ĐỎ, ĐƠN TƯỚNG QUÂN, HỒNG BỐI QUẾ HOA
	- ĐÙM ĐŨM, TU HÚ, NGŨ GIA BÌ ĐŨM HƯƠNG.
	- MÂM XÔI, ĐÙM ĐŨM
	- MỘC HƯƠNG, QUẢNG-THỔ MỘC HƯƠNG
	- Rau ĐAY, rau Đay quả dài
	- SA NHÂN - ĐẬU KHẤU
	- DƯƠNG XUÂN SA, SA NHÂN
	- SA NHÂN, SÚC SA MẬT
	- ĐẬU KHẤU, BẠCH-VIÊN ĐẬU KHẤU
	- THẢO ĐẬU KHẤU, THẢO KHẤU NHÂN, NGẨU TỬ
	- HỒNG ĐẬU KHẤU, SƠN KHƯƠNG TỬ, HỒNG KHẤU
	- ÍCH TRÍ NHÂN, ÍCH TRÍ
	- NHỤC ĐẬU KHẤU, NGỌC QUẢ
	- THÀNH NGẠNH, cây ĐỎ NGỌN, NGÀNH NGẠNH
	- THẢO QUẢ
	- THỊ, THỊ MUỘN
	- BÁCH BỊNH, HẬU PHÁC
	- HOA BIA, HOUBLON
	- CHÈ DUNG, CHÈ LANG
	- HOA TIÊN, DẦU TIÊN
	- MÀNG TANG, TẤT TRỪNG GIÀ
	- HỒ TUY, rau MÙI, NGÒ
	- NẤM HƯƠNG
	- THIÊN ĐẦU THỐNG, LÁ TRẮNG, TRƯỜNG XUYÊN HOA
	- TAI CHUA
	- THÌA LÀ, rau THÍ LÀ
	- VỐI
	- KINH GIỚI NÚI , cây Lá Men
	- SỔ, SỔ BÀ, THIỀU BIÊU
	- THANH NGÂM, MẬT ĐẤT SẢN ĐẮNG

	X - Cây và vị thuốc trị ĐI LỎNG - ĐAU BỤNG
	- KHA TỬ, cây CHIỀU LIÊU
	- MĂNG CỤT, SƠN TRÚC TỬ
	- NGŨ BỘI TỬ, BẦU BÍ
	- cây ỔI, PHAN THẠCH LỰU
	- Ô DƯỢC, cây DẦU ĐẮNG
	- SIM, DƯƠNG LÊ, ĐÀO KIM NƯƠNG
	- TRẦM HƯƠNG, KỲ NAM, GIÓ BẦU
	- KIẾN KỲ NAM, TRÁI BÍ KỲ NAM
	- CÀ RỐT, HỒ LA BẶC
	- CHIỀU LIÊU, PREAH PHNEOU
	- CỦ NÂU, KHOAI LENG, VŨ DƯ LƯƠNG
	- VẢI, LỆ CHI
	- KHOAI RIỀNG, DONG RIỀNG, KHƯƠNG VU

	XI - Cây và vị thuốc NHUẬN TRÀNG - TẨY
	- KHIÊN NGƯU, HẮC SỬU, BÌM BÌM BIẾC
	- KHOAI LANG, CAM THỰ,PHAN CHƯ
	- cây ĐẠI, MIẾN CHI TỬ, HOA SỨ, HOA CHĂM PA
	- MANG TIÊU, PHÁT TIÊU, HUYỀN MINH PHẤN
	- BA ĐẬU, BÃ ĐẬU, LÃO DƯƠNG TỬ
	- THẦU DẦU, ĐU ĐỦ TÍA, TỲ MA
	- CHÚT CHÍT, LƯỠI BÒ, NGƯU THIỆT
	- ĐẠI HOÀNG, TƯỚNG QUÂN
	- LÔ HỘI, TƯỢNG ĐÀM, LƯỠI HỔ, LONG TU
	- MUỒNG TRÂU,
	- PHAN TẢ DIỆP, TIÊM DIỆP
	- THẢO QUYẾT MINH, HẠT MUỒNG, ĐẬU MA
	- VỌNG GIANG NAM, DƯƠNG GIÁC ĐẬU, MUỒNG HÒE
	- MỒNG TƠI, LẠC QUỲ
	- THẠCH, QUỲNH CHI
	- cây HOA PHẤN
	- BA ĐẬU TÂY, ĐIỆP TÂY, VÔNG ĐỒNG
	- ĐẰNG HOÀNG, VÀNG NGHỆ,
	- ĐẬU CỌC RÀO, DẦU MÈ, VONG DẦU NGÔ
	- cây LAI, THẠCH LẬT
	- LỘC MẠI, RAU MỌI, LỤC MẠI
	- ME
	- LẠC, ĐẬU PHỘNG, LẠC HOA SINH
	- TỤC TÙY TỬ, THIÊN KIM TỬ
	- THANH LONG, cây MẮT RỒNG

	XII - Cây và vị thuốc chữa ĐAU DẠ DÀY
	- cây KHÔI, ĐỘC LỰC, ĐƠN TƯỚNG QUÂN
	- cây DẠ CẨM, LOÉT MỒM, CHẠ KHẨU CẮM
	- MẪU LỆ, VỎ HÀ, HÀU CỬA SÔNG
	- MAI MỰC, HẢI PHIÊU TIÊU, Ô TẶC CỐT
	- THẠCH QUYẾT MINH, CỬU KHỔNG LOA, BÀO NGƯ
	- CẢI BẮP

	XIII - Cây và vị thuốc chữa TÊ THẤP - ĐAU NHỨC
	- CẨU TÍCH, rễ LÔNG CU LY, KIM MAO CẨU TÍCH
	- CỐT TOÁI BỔ, TỔ PHƯỢNG, TẮC KÈ ĐÁ
	- Dây ĐAU XƯƠNG, KHOAN CÂN ĐẰNG
	- cây HÀM ẾCH, TAM BẠCH THẢO, ĐƯỜNG BIÊN NGẪU
	- HY THIÊM THẢO, CHÓ ĐẺ, CỎ DĨ, NIÊM HỒ THÁI
	- CÂY SUNG
	- THIÊN NIÊN KIỆN, SƠN THỤC
	- THỔ PHỤC LINH, củ KIM CANG, củ KHÚC KHẮC
	- cây XÁ XỊ, VÙ HƯƠNG, CÔ CHÂU
	- TỲ GIẢI, TÁT GIÃ,
	- VÒI VOI, CẤU VĨ TRÙNG, ĐẠI VĨ ĐẠO
	- MẬT GẤU, HÙNG ĐỞM
	- CHÌA VÔI, ĐAU XƯƠNG, BẠCH PHẤN ĐẰNG
	- CỐT KHÍ, HOẠT HUYẾT ĐAN, ĐIỀN THẤT
	- ĐỘC HOẠT
	- NÁNG HOA TRẮNG, CHUỐI NƯỚC
	- TRINH NỮ HOÀNG CUNG, TỎI Thái Lan
	- PHÒNG KỶ, PHẤN PHÒNG KỶ
	- TẦM RUỘT, CHÙM GIUỘT
	- LÁ LỐT
	- LẤU, HUYẾT TI LA TẢN
	- TRỨNG CUỐC, MẮC NĂM NGOA
	- CHÂU THỤ, LÃO QUAN THẢO
	- Dây TOÀN, GIÀ CĂN
	- cây DỀN, cây SAI, cây THỐI RUỘT
	- GỐI HẠC, KIM LÊ, PHỈ TỬ
	- HOÀNG NÀN, VỎ DOÃN
	- HỒI, ĐẠI HỒI HƯƠNG, BÁT GIÁC HỒI HƯƠNG
	- KHOAI TÂY
	- KIM SƯƠNG, ỚT RỪNG, CHÀM HÔI
	- LONG NÃO, CHƯƠNG NÃO, RÃ HƯƠNG
	- MÃ TIỀN, CỦ CHI
	- MỘC QUA,
	- VUỐT HÙM, MÓC DIỀU, NAM ĐÀ CÂN
	- BƯỚM BẠC, BƯƠM BƯỚM
	- CHAY, cây CHAY
	- RUNG RÚC, CỨT CHUỘT, ĐỒNG BÌA
	- GIỔI
	- CHÌA VÔI, BẠCH PHẤN ĐẰNG, BÌNH VÔI

	XIV - Cây và vị thuốc ĐẮP VẾT RẮN RẾT CẮN
	- cây BAN, ĐIỀN CƠ HOÀNG, ĐỊA NHĨ THẢO
	- BỜI LỜI NHỚT, SÀN CẢO THỤ, BỜI LỜI
	- BÔNG BÁO, ĐẠI HOA LÃO NHA CHỦY
	- cây MỎ QUẠ, HOÀNG LỒ, XUYÊN PHÁ THẠCH
	- CÀ DẠI HOA TRẮNG, CÀ PHÁO
	- BÔNG ỔI, HOA CỨT LỢN, TRÂM HÔI
	- TƠ MÀNH, MẠNG NHÊN, DÂY CHỈ
	- BÁT GIÁC LIÊN, ĐỘC CƯỚC LIÊN, ĐỘC DIỆP NHÂT CHI HOA
	- BÔNG GẠO, MỘC MIÊN
	- CÀ GAI LEO, CÀ QUÍNH
	- RAU RĂM, THỦY LIỂU
	- VÔNG VANG, BÔNG VANG
	- DONG, cây LÙN
	- SƠN TỪ CÔ, MAO TỪ CÔ
	- PHÈN ĐEN, NỔ
	- NGÔ ĐỒNG
	- Cỏ BẠC ĐẦU, cỏ NÚT ÁO
	- ĐÀO LỘN HỘT, QUẢ ĐIỀU, GIẢ NHƯ THỤ
	- XOAN NHỪ, XUYÊN CÓC, NAM TOAN TÁO
	- BÓNG NƯỚC, NẮC NẺ, BÔNG MÓNG TAY, PHƯỢNG TIÊN HOA
	- CÂY MẮM (đen, trắng)
	- rau TÀU BAY
	- cây KIM VÀNG, TRÂM VÀNG

	XV - Cây và vị thuốc trị MẮT-TAI-RĂNG-HỌNG
	- CỐC TINH THẢO, cỏ ĐUÔI CÔNG, DÙI TRỐNG
	- MẬT MÔNG HOA, LÃO MẬT MÔNG HOA
	- CÚC ÁO, NỤ ÁO LỚN, PHÁT KHÁT
	- XƯƠNG KHÔ, LỤC NGỌC THỤ, THANH SAN HÔ
	- XƯƠNG RỒNG, BÁ VƯƠNG TIÊM, HÓA ƯƠNG LẶC
	- TẾ TÂN
	- ĐƠN CHÂU CHẤU, RAU GAI, CẨM GIẢNG
	- MÍA DÒ, ĐỌT ĐẮNG, CỦ CHÓC
	- XOÀI, MUỖM
	- NHÃN HƯƠNG
	- TẬT LÊ, GAI MA VƯƠNG,
	- RUỐI, DUỐI
	- CỦ GIÓ, KIM QUẢ LÃM, KIM NGƯU ĐỞM, ĐỊA ĐỞM
	- SAO ĐEN
	- TẤT BẠT, TIÊU LỐT, TIÊU HOA TÍM

	XVI - Cây và vị thuốc chữa BỊNH TIM
	- cây MƯỚP SÁT, SƠN DƯƠNG TỬ, HẢI QUA TỬ
	- cây SỪNG DÊ, DƯƠNG GIÁC ẢO, SỪNG BÒ
	- THÔNG THIÊN, HOÀNG HOA GIÁP TRÚC ĐÀO
	- TRÚC ĐÀO (bông đỏ trắng)
	- VẠN NIÊN THANH, CỬU TIẾT LIÊN, ĐÔNG BẤT DIÊU THẢO
	- HÀNH BIỂN

	XVII - Cây và vị thuốc chữa CẢM SỐT
	- BẠC HÀ
	- BẠCH CHỈ
	- cây CỐI XAY, DẰNG XAY, KIM HOA THẢO
	- CÚC BÁCH NHẬT, THIÊN KIM HỒNG
	- CÚC HOA
	- ĐẠI BI, MAI HOA BĂNG PHIẾN, LONG NÃO HƯƠNG
	- ĐẠM TRÚC DIỆP, TOÁI CỐT TỬ, SƠN KÊ MỄ
	- HÀNH, THÔNG BẠCH, ĐẠI THÔNG
	- KINH GIỚI, GIẢ TÔ, KHƯƠNG GIỚI
	- KÝ NINH, dây THẦN THÔNG, BẢO CỰ HÀNH
	- MA HOÀNG, SƠN MA HOÀNG
	- MÀN KINH TỬ, QUAN ÂM, ĐẸN BA LÁ, KINH TỬ
	- Cỏ MẦN CHẦU, NGƯU CÂN THẢO, CỎ BẮC
	- MẪU ĐƠN BÌ, MỘC THƯỢC DƯỢC, PHÚ QUÍ HOA
	- RAU MUỐNG BIỂN
	- NA, SA LÊ, MÃNG CẦU TA, PHAN LỆ CHI
	- NGƯU BẢNG, ĐẠI ĐAO, HẮC PHONG TỬ
	- NHÂN TRẦN
	- QUA LÂU NHÂN, HẠT THẢO CA,
	- RAU MÁ, TÍCH TUYẾT THẢO
	- SÀI HỒ, TRÚC DIỆP SÀI HỒ
	- SẮN DÂY, CÁT CĂN, PHẤN CÁT
	- TỀ THÁI, ĐỊA MỄ THÁI
	- THẠCH HỘC, HẮC TIẾT THẢO, HOẢNG THẢO
	- THANH CAO HOA VÀNG, THANH HAO
	- THANH CAO, THANH HAO, THẢO CAO
	- cây CHỔI XUỂ, THANH HAO
	- THƯỜNG SƠN, THỤC TẤT, KÊ NIỆU THẢO
	- TÍA TÔ, TỬ TÔ TÔ NGẠNH
	- TIỀN HỒ, QUY NAM, THỔ ĐƯƠNG QUY, SẠ HƯƠNG THÁI
	- TRÚC NHỰ, ĐẠM TRÚC NHỰ
	- XẠ CAN, RẺ QUẠT
	- XUYÊN KHUNG, KHUNG CÙNG
	- BẦU ĐẤT, RAU LÚI, THIÊN HẮC ĐỊA HỒNG
	- DƯỚNG, CHỬ ĐÀO THỤ
	- HÚNG QUẾ, É TÍA, HƯƠNG THÁI
	- TRÀ TIÊN, É TRẮNG, TIẾN THỰC
	- GẮM, dây SÓT, dây GẤM LÓT, VƯƠNG TÔN
	- HƯƠNG NHU
	- KHƯƠNG HOẠT
	- NIỄNG, CÔ MỄ, LÚA MIÊU, GIAO BẠCH TỬ
	- PHÒNG PHONG
	- Dây QUAI BỊ, dây DÁC
	- THĂNG MA
	- CANH CHÂU, TRÂN CHÂU, TƯỚC MAI ĐẰNG
	- CÁNH KIẾN ĐỎ, XÍCH GIAO, MỘT DƯỢC,
	- ĐINH HƯƠNG, ĐINH TỬ HƯƠNG
	- NGÂU
	- BÀM BÀM, ĐẬU DẸT
	- BỤNG BÁNG, BÁNG, cây ĐOÁC
	- CANH KI NA (Qinquina)
	- CỦ KHỈ, VƯƠNG TÙNG, XÌ HẮC
	- CÚC MỐC, NGẢI PHÙ DUNG, NGUYỆT BẠCH
	- CÚC TẦN, TỪ BI, NAN LUẬT
	- ĐẬU XỊ
	- RAU MÙI TẢU, NGÒ TÂY, NGÒ TÀU
	- SẢ, HƯƠNG MAO
	- XƯƠNG SÔNG, HOẠT LỘC THẢO
	- BỎNG NỔ, BỎNG NẺ
	- BƯỞI, BÒNG
	- CỦ ẤU, KỴ THỰC, LĂNG THỰC
	- SO ĐŨA
	- cây GÁO
	- ME RỪNG, DU CAM TỬ
	- MÓC MÈO NÚI, VUỐT HÙM
	- CỔ BÌNH, MŨI MÁC, CỔ CÒ, THÓC LÉP
	- TÍA TÔ DẠI, É LỚN, TÍA TÔ GIỚI

	XVIII - Cây và vị thuốc chữa HO - HEN
	- THUỐC PHIỆN, PHÙ DUNG, ANH TÚC
	- CÀ ĐỘC DƯỢC, MẠN ĐÀ LA
	- THIÊN TIÊN TỬ, ĐẠI SƠN YÊN TỬ
	- MƠ, Ô MAI, KHỔ HẠNH NHÂN
	- ĐÀO
	- CỎ TRÓI GÀ, BÈO ĐẤT
	- HÚNG CHANH, RAU TẦN DÀY LÁ, DƯƠNG TỬ TÔ
	- RÁNG TRẮC, ĐUÔI CHỒN, THẠCH TRƯỜNG SINH
	- CẢI CANH, CẢI DƯA, GIỚI TỬ
	- CỦ CẢI, RAU LÚ BÚ, LA BẶC TỬ, LAI PHỤC TỬ
	- THIÊN MÔN ĐÔNG, dây TÓC TIÊN
	- MẠCH MÔN ĐÔNG, LAN TIÊN
	- CÁT CÁNH,
	- NHÓT TÂY, TỲ BÀ DIỆP
	- BỒNG BỒNG, NAM TÌ BÀ, LÁ HEN
	- BÁCH HỢP, TỎI RỪNG
	- DÂU, TẦM TANG
	- BỌ MẮM, cây THUỐC DÒI
	- HẸ, PHỈ TỬ, CỬU THÁI
	- NÚC NÁC, MỘC HỒ ĐIỆP, NAM HOÀNG BÁ
	- TÔ HẠP HƯƠNG
	- CÁNH KIẾN TRẮNG, BỒ ĐỀ, AN TỨC HƯƠNG
	- VIỄN CHÍ, TIỂU THẢO
	- BỒ KẾT, TẠO GIÁC
	- MƯỚP ĐẮNG, KHỔ QUA, CẨM LỆ CHI
	- TRÁM, CẢM LÃM, CÀ NA, THANH QUẢ
	- THỊ ĐẾ, TAI HỒNG
	- TỬ UYỂN, DÃ NGƯU BÀNG, THANH UYỂN
	- TRÀM, CHÈ CAY,
	- BẠCH ĐÀN, cây KHUYNH DIỆP
	- cây MỘT LÁ, CHÂN TRÂU DIỆP, THANH THIÊN QUỲ
	- HÔNG BÌ, HOÀNG BÌ
	- CÓC MẲN, CÚC MẲN, THẠCH HỒ TUY, CẨU TỬ THẢO
	- PHẬT THỦ, PHẬT THỦ CAM
	- GAI TẦM XOONG, CÚC KEO, QUÍT GAI, TỬU BÍNH LẶC
	- BẠCH CẬP
	- BIẾN HÓA, THỔ TẾ TÂN
	- BỒ HÒN,
	- BỐI MẪU
	- CÀ DẠI HOA TÍM, CÀ GAI
	- CẢI CÚC, CÚC TẦN Ô, ĐỒNG HAO
	- CHÙA DÙ
	- CHÓC GAI, SƠN THUC GAI, CÂY MÓP
	- HỔ VĨ
	- RAU KHÚC, KHÚC NẾP, THỬ CÚC THẢO
	- MƯỚP TÂY, THẢO CÀ PHÊ
	- cây NHÓT, HỒ ĐỒI TỬ
	- RUỘT GÀ, RAU SAM TRẮNG, BA KÍCH
	- SẤU (trắng, tía)
	- SI
	- ĐƯỜI ƯƠI, BÀNG ĐẠI HẢI, ĐẠI HẢI TỬ
	- cây BÃ THUỐC, SANG DINH
	- CHANH
	- DÂU GIA SOAN, CHÂM CHÂU, HỒNG BÌ ĐẠI
	- TRI MẪU
	- MÙ MẮT
	- HỒNG XIÊM, TẦM LỨC, SABÔCH Ê
	- THỦY TIÊN
	- SEN CẠN
	- LA HÁN
	- BẠCH QUẢ, NGÂN HẠNH, CÔNG TÔN THỤ
	- cây NẮP ẤM, TRƯ LUNG THẢO
	- KHOẢN ĐÔNG HOA

	XIX - Cây và vị thuốc chữa MẤT NGỦ, AN THẦN, TRẤN KINH
	- BÌNH VÔI, NGẢI TƯỢNG, CỦ MỐI TRÒN
	- LẠC TIÊN, NHÃN LỒNG, LONG CHÂU QUẢ
	- SEN, LIÊN, QUỲ
	- VÔNG NEM, HẢI ĐỒNG BÌ, THÍCH ĐỒNG BÌ
	- TÁO TA, TOAN TÁO NHÂN
	- LONG NHÃN, LỆ CHI NÔ, Á LỆ CHI
	- HOA NHÀI, MẠT LỊ
	- SÌ TO, VALERIAN
	- XẤU HỔ, TRINH NỮ, HÀM TU THẢO
	- THUYỀN TUẾ, THUYỀN THOÁI
	- TRÂN CHÂU, NGỌC TRAI, BẠNG CHÂU
	- NGƯU HOÀNG
	- THIÊN TRÚC HOÀNG, PHẤN NỨA
	- CHỈ CỤ, KÊ TRẢO
	- CHU SA - THẦN SA, ĐƠN SA

	XX - Cây và vị thuốc BỔ, BỒI DƯỠNG
	- NHÂN SÂM, VIÊN SÂM, DÃ NHÂN SÂM
	- NHÂN SÂM VN, SÂM K5, SÂM NGỌC LINH
	- ĐẢNG SÂM, PHÒNG ĐẢNG SÂM, LỘ ĐẢNG SÂM
	- SÂM BỐ CHÍNH, SÂM THỔ HÀO, SÂM BÁO
	- THỔ CAO LY SÂM, SÂM THẢO, ĐÔNG DƯƠNG SÂM
	- SA SÂM
	- ĐAN SÂM, HUYẾT SÂM, HUYẾT CĂN
	- HUYỀN SÂM, HẮC SÂM, NGUYÊN SÂM
	- TỤC ĐOẠN, SÂM NAM, RỄ KẾ
	- NAM SÂM, CHÂN CHIM, NGA CHƯỞNG SÀI
	- SÂM RỪNG, SÂM NAM, SÂM ĐẤT
	- KHỔ SÂM
	- ĐINH LĂNG, NAM DƯƠNG LÂM, GỎI CẢ
	- BÀN LONG SÂM, SÂM CUỐN CHIÊU, MỄ DƯƠNG SÂM
	- NẤM LINH CHI, NẤM LIM, NẤM TRƯỜNG THỌ
	- HÀ THỦ Ô ĐỎ, DẠ GIAO ĐẰNG, ĐỊA TINH
	- HÀ THỦ Ô TRẮNG, CỦ VÚ BÒ, HÀ THỦ Ô NAM
	- SINH ĐỊA, ĐỊA HOÀNG
	- HOÀNG TINH, KIM THỊ HOÀNG TINH, cây CƠM NẾP
	- NGOC TRÚC
	- Ý DĨ, DĨ MỄ, BO BO
	- KHIẾM THỰC, KÊ ĐẦU
	- HOÀI SƠN, KHOAI MÀI, CHÍNH HOÀI
	- KỶ TỬ, CÂU KHỞI, ĐỊA CỐT TỬ, CÂU KỶ TỬ
	- THỎ TY TỬ, TƠ HỒNG, ĐẬU KÝ SINH
	- cây SỮA, MÙA CUA, MÒ CUA
	- cây XỘP, TRÂU CỔ, VẨY ỐC, BỊ LỆ
	- PHÁ CỐ CHỈ, BỔ CỐT CHỈ, ĐẬU MIÊU
	-BẠNG HOA, TỬ VẠN NIÊN THANH, LẺ BẠN
	- QUẾ THANH HÓA, QUẾ QUỲ
	- QUẾ QUAN, QUẾ Xrilanca
	- QUẾ TRUNG QUỐC, NGỌC THỤ
	- CAM THẢO BẮC, QUỐC LÃO
	- CAM THẢO DÂY, TƯƠNG TƯ TỬ, DÂY CƯỜM
	- CAM THẢO NAM, DÃ CAM THẢO,
	- cây SÓNG RẮN, SÓNG RẮN NHIỀU LÁ
	- NGŨ VỊ TỬ (Bắc, Nam)
	- cải XOONG, THỦY ĐIỀU THÁI, ĐẬU BAN THÁI
	- Ô ĐẦU - PHỤ TỬ
	- ÂU Ô ĐẦU
	- Ô ĐẦU VN
	- ĐỒNG TRÙNG HẠ THẢO, TRÙNG THẢO
	- GẤC, THỔ MỘC MIẾT, MỘC BIỆT TỬ
	-HOÀNG KỲ
	- HỒNG ĐẰNG, THUYẾT ĐẰNG, KÊ HUYẾT ĐẰNG
	- MẠCH NHA, DI ĐƯỜNG, KẸO MẠ
	- KIM ANH, THÍCH LÊ TỬ, ĐƯỜNG QUÂN TỬ
	- TẦM XUÂN
	- HỒ ĐÀO, HẠNH ĐÀO, ÓC CHÓ, HOÀNG ĐÀO
	- ĐÀO TIÊN, QUẢ TRƯỜNG SINH
	- VỪNG, MÈ, HỒ MA, DU TỬ MIÊU, CHI MA
	- BỔ BÉO, BÉO TRẮNG, BÙI BÉO
	- CÁT SÂM, SÂM NAM, NGƯU ĐẠI LỰC, SƠN LIÊN NGẪU
	- CÔNG CỘNG, LAM KHÁI LIÊN, KHỔ ĐẢM THẢO, XUYÊN TÂM LIÊN
	- cây CƠM NẾP
	- cây LÁ DỨA, DỨA THƠM
	- DÂM DƯƠNG HOẮC
	- DÂU RƯỢU, DÂU TIÊN, THANH MAI
	- ĐẠI TÁO, TÁO TẢU
	- Ô MÔI, BỒ CẠP NƯỚC, CỐT KHÍ,
	- SÂM CAU, NGẢI CAU
	- SƠN THÙ DU, TÁO BÌ, SƠN THÙ
	- THANH THẤT, BỤT, CÀN THÔN
	- THỔ TAM THẤT
	- TỎA DƯƠNG, CỦ GIÓ ĐẤT, CU CHÓ, XÀ CÔ
	- VÚ BÒ, VÚ CHÓ
	- CA CAO, CÙ LẮC, CACOYER
	- DỪA, GIÃ TỬ, COCOTIER
	- CỌ DẦU
	- CÔ CA
	- CÔ LA
	- VÚ SỮA
	- LÊ KI MA
	- SẦU RIÊNG
	- DƯA HẤU, TÂY QUA, HẠ QUA
	- ĐẬU NÀNH, ĐẬU TƯƠNG
	- ĐẬU XANH, LỤC ĐẬU
	- NHỤC THUNG DUNG
	- TÍCH DƯƠNG
	- TẦM SÉT, KHOAI XIÊM, BÌM BÌM XẺ NGÓN
	- cây XA KÊ, BÁNH MÌ

	XXI - Vị thuốc BỔ nguồn gốc ĐỘNG VẬT
	- LỘC NHUNG, MÊ NHUNG (hươu, nai)
	- LỘC GIÁC
	- CAO BAN LONG, LỘC GIÁC GIAO
	- A GIAO, MINH GIAO
	- NHAU SẢN PHỤ, TỬ HÀ SA, THAI Y
	- HẢI MÃ, CÁ NGỰA, HẢI LONG
	- HUYẾT LÌNH, LỤC LINH
	- TẮC KÈ, ĐẠI BÍCH HỔ, CÁP GIẢI
	- MẬT ONG, BÁCH HOA TINH
	- NỌC ONG
	- ONG ĐEN, Ô PHONG, TRÚC PHONG, ONG BẦU
	- YẾN, DU HÀ ƯU ĐIỂU, KIM TY YẾN

	XXII - Vị thuốc BỔ khác nguồn gốc động vật
	- BẠCH CƯƠNG TÀM, THIÊN TRÙNG, con TẰM
	- BỌ CẠP, YẾT TỬ TOÀN YẾT
	- NHỰA CÓC, THIỀM TÔ
	- DẠ MINH SA, con DƠI, BIỂN BỨC
	- DẾ, THỔ CẨU, LÂU CÔ
	- NƯỚC BỌT, NƯỚC MIẾNG, NGỌC TƯƠNG
	- NƯỚC TIỂU, NHÂN NIỆU, HOÀN NGUYÊN THANG
	- PHÂN NGƯỜI, PHẤN THANH, NHÂN TRUNG HOÀNG
	- GIUN ĐẤT, ĐỊA LONG, KHÂU DẪN
	- XƯƠNG HỔ, HỔ CỐT
	- KHỈ, HẦU
	- LONG DUYÊN HƯƠNG, LONG TIẾT
	- HỔ PHÁCH, TÙNG CHI, MINH PHÁCH
	- MIẾT GIÁP, BA BA, GIÁP NGƯ
	- NHÂN TRUNG BẠCH, NHÂN NIỆU BẠCH
	- NHỆN, BÍCH TÂM TRÙNG, BÍCH HỶ OA
	- NGŨ LINH CHI, NGŨ LINH TỬ, HÀN HIỆU ĐIỂU
	- RẮN
	- XẠ HƯƠNG, LẠP TỬ, HƯƠU XẠ, SÓC ĐẤT
	- QUY BẢN, KIM QUY, QUY GIÁP
	- TÀM SA, TÀM MỄ
	- TÊ GIÁC, NGƯU GIÁC
	- THẠCH SÙNG, BÍCH HỔ
	- TÓC RỐI, LOẠN PHÁT, HUYẾT DƯ
	- DA VOI, TƯỢNG BÌ
	- XUYÊN SƠN GIÁP, con TÊ TÊ, TRÚT
	- BÌM BỊP
	- CÀ CUỐNG, SÂU QUẾ
	- CÁ NÓC, CÁ CÓC
	- CÁ TRẮM, THANH NGƯ
	- CHIM SẺ, HÙNG TƯỚC
	- CHÓ, CẨU
	- DÊ, DƯƠNG
	- ĐỒI MỒI, VĂN GIÁP
	- KỲ ĐÀ
	- NHÍM, HÀO CHƯ, SƠN CHƯ
	- THẰN LẰN, RẮN MỐI
	- TRĂN
	- RƯƠI, PALOLO
	- SAM
	- ĐỈA
	- HẢI SÂM
	- con QUY
	- ỐC SÊN
	- SÂU BAN MIÊU, SÂU ĐẬU, NGUYÊN THANH

	XXIII - Các vị thuốc nguồn gốc KHOÁNG VẬT
	- DIÊM SINH, LƯU HOÀNG, HOÀNG NHA
	- DUYÊN ĐƠN, ĐƠN PHẤN
	- ĐẢM PHÀN, THẠCH PHÀN
	- HÀN THE, BỒNG SA, NGUYỆT THẠCH
	-HOẠT THẠCH
	- HÙNG HOÀNG, THƯ HOÀNG
	- KHINH PHẤN, THỦY NGÂN PHẤN
	- LONG CỐT
	- LÔ CAM THẠCH
	- LỤC PHÀN, PHÈN ĐEN
	- MẬT ĐÀ TĂNG, LÔ ĐÊ, ĐÀ TĂNG
	- MUỐI ĂN, THỰC DIÊM
	- PHÈN CHUA, MINH PHÀN, BẠCH PHÀN
	- PHỤC LONG CAN, TÁO TÂM THỔ, ĐẤT LÒNG BẾP
	- THẠCH CAO, BĂNG THẠCH, BẠCH HỔ
	- THẠCH TÍN, NHÂN NGÔN, BẠCH PHÊ
	- THĂNG DƯỢC, TAM TIÊU ĐƠN, HỒNG PHẤN
	- THỦY NGÂN, HỐNG

	PHẦN III : CÁC PHỤ LỤC
	TUỆ TĨNH
	HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG
	Bảng tra cứu ảnh màu
	Bảng tra cứu các cây thuốc xếp theo họ thực vật
	- ÍCH MẪU - NGẢI CỨU
	- HƯƠNG PHỤ - DIẾP CÁ
	- NGƯU TẤT - CỎ XƯỚC
	- MÒ trắng - MÒ đỏ
	- ĐƯƠNG QUY - HUYẾT GIÁC
	- NHỘI - rau NGÓT
	- BỒ CÔNG ANH VN - BỒ CÔNG ANH CHINA
	- KIM NGÂN - SÀI ĐẤT
	- KÉ ĐẦU NGỰA - LIÊN KIỀU
	- Lá GAI - BÁN HẠ China
	- BẠCH TRUẬT - HỒNG HOA
	- NIỆT GIÓ - THUỐC BỎNG
	- XOAN - KEO ĐẬU
	- SỬ QUÂN TỬ - DẦU GIUN
	- LỰU - BÁCH BỘ
	- HOÀNG LIÊN GAI - CHỔI XUỂ
	- HOÀNG ĐẰNG - VÀNG ĐẮNG
	- NHA ĐẢM TỬ - MƠ TAM THỂ
	- RÂU MÈO - RÂU NGÔ
	- cỏ TRANH - CHÈ VẰNG
	- BƯỞI BUNG thật - BƯỞI BUNG giả
	- HẠ KHÔ THẢO - PHÙ DUNG
	- TÔ MỘC - TỀ THÁI
	- MUỒNG TRÂU - THẢO QUYẾT MINH
	- cỏ MẦN TRẦU- TỎI ĐỎ
	- cỏ MỰC - KINH GIỚI
	- BA ĐẬU - KHỔ SÂM
	- SẢ - NGA TRUẬT
	- NGHỆ - MÍA DÒ
	- HÚNG CHANH - BA CHẼ
	- CHÂN BẦU - Ý DĨ
	- BẠCH BIỂN ĐẬU - TỤC ĐOẠN
	- BƯỞI - rau MÁ
	- XUYÊN TIÊU - CÚC HOA VÀNG
	- CỐT TOÁI BỔ - CẨU TÍCH
	- VÔNG NEM - ĐỖ TRỌNG
	- BẠC HÀ - SÂM NAM
	- MẦN TƯỚI - NHẦU (NHÀO)
	- GẤC - BA KÍCH
	- SEN - ĐÀO
	- NHÂN SÂM Koria - NHÂN SÂM VN
	- TAM THẤT - TAM THẤT VŨ DIỆP
	- SÂM BỐ CHÍNH - quả KIM ANH
	- HÀ THỦ Ô TRẮNG - THỔ CAO LY SÂM
	- HÀ THỦ Ô ĐỎ - THỒM LỒM
	- CÂY MỘT LÁ - VỌNG CÁCH
	- rau SAM - DỪA CẠN
	- SẮN DÂY - XUYÊN TÂM LIÊN
	- NÁNG HOA TRẮNG - KHÚC KHẮC GIM CAN
	- DÂU TẦM - TRINH NỮ HOÀNG CUNG
	- TRÚC ĐÀO - THÔNG THIÊN
	- SỪNG DÊ - LẠC TIÊN
	- MƯỚP SÁT - CÁT CÁNH
	- MÃ ĐỀ - LÁ TRẦM
	- CÀ ĐỘC DƯỢC - THUỐC PHIỆN
	- BÁCH HỢP - TỲ BÀ DIỆP
	- SƠN TRA - NGŨ VỊ TỬ
	- QUẢ LA HÁN - KIM VÀNG
	- BA GẠC VN - BA GẠC INDIA
	- BA GẠC Campodia - NÚC NÁC
	- HUYỀN SÂM - HY THIÊM
	- NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM - CAM THẢO NAM
	- CHIÊU LIÊU - KHỞI TỬ
	- MẠCH MÔN - ĐẢNG SÂM
	- QUẾ - LONG NÃO
	- CHANH - NGŨ GIA BÌ
	- CỦ BÌNH VÔI - LONG NHÃN
	- THẢO QUẢ - ĐẠI HỒI
	- MỎ QUẠ - CỦ MÀI
	- ĐỊA LIỀN - THƯỜNG SƠN
	- CAM THẢO dây - SINH ĐỊA
	- HOẮC HƯƠNG - CHÚT CHÍT
	- SIM - HOA ĐẠI
	- MƠ - TRẠCH TẢ
	- Lá LỐT - HỒ TIÊU
	- THẠCH HỘC - THANH LONG
	- TRẦU KHÔNG - TÍA TÔ
	- CHÓ ĐẺ răng cưa - HOÀNG BÁ
	- SA NHÂN - LINH CHI
	- QUA LÂU - CÚC TẦN
	- CAU - THIÊN MÔN
	- TỎI TA - MÃ TIỀN
	- HOÀNG NÀN - RÂU HÙM
	- HÀNH HOA - HẸ
	- BẠCH CHỈ - RÁY
	- CHÀM MÈO - GỪNG
	- THIÊN NIÊN KIỆN - TRẮC BÁ DIỆP
	- cây SỮA - THẦU DẦU
	- cỏ CỨT LỢN - MỨC hoa trắng
	- cỏ SỮA nhỏ lá - cỏ SỮA lá lớn
	- CÀ DẠI hoa vàng - ĐẠI PHONG TỬ
	- DỪA NƯỚC - CHỈ CỤ
	- QUẤT - RÙM NAO
	- ĐẠI BI - VÒI VOI
	- DÀNH DÀNH - HOA HIÊN
	- cỏ BỢ - LÕI TIỀN
	- PHỤC LINH - THÔNG THẢO
	- ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - CAM THẢO BẮC
	- TÁO CHUA - MÀN KINH
	- QUÍT - LONG NHA THẢO
	- cỏ NẾN - MÀO GÀ đỏ
	- MÀO GÀ trắng - HUYẾT DỤ
	- DÂM DƯƠNG HOẮC - DD.HOẮC lá có lông
	- NGHỂ - DD.HOẮC lá mũi tên
	- MẪU ĐƠN BÌ -TRIẾT BỐI MẪU
	- XUYÊN BỐI MẪU - VƯƠNG TÙNG
	- ĐỘC HOẠT - KHẾ
	- CẢO BẢN - SỪNG TRÂU
	- MẶT QUỈ - MÂM XÔI
	- dây BÔNG XANH - NGƯU BÀNG
	- NGHẼO NGỌT - lá NGÓN
	- THÀN MÁT - VẢI
	- TẬT LÊ - THỔ MỘC HƯƠNG
	- HOÀNG CẦM - HẬU PHÁT
	- YẾN SÀO - KHỈ - TẮC KÈ - CÁ NGỰA - CÓC
	- sâu BAN MIÊU - BẠCH CƯƠNG TÀM
	- TỬ UYỂN - NGOI
	- HY THIÊM THẢO - RẾT
	- DƯỚNG - cỏ NHỌ NỒI
	- ĐẠI TÁO - ĐỊA LONG
	- TẤT BẠT - MÀNG TANG
	- ĐINH HƯƠNG - TOAN TÁO
	- KHOẢN ĐÔNG HOA - THUYỀN THUẾ
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